
Vietnam Tariff Intelligence

HS 9822 detail
HS code 9822

Description Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công suất từ 10 triệu
viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên.

Unit
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Verification status Tariff data checked against the source file; advice/mappings are indicative; FTA eligibility not verified.

Link https://www.tariff.victorws.com/hs-code/9822/

6 tariff lines under 9822

HS code Description Unit Ordinary
import duty

MFN VAT

9822.10.00 Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công
suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. / - Xe nâng, xe xúc lật

5% 0% No
data

9822.20.00 Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công
suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. / - Máy ép thủy lực

5% 0% No
data

9822.30.00 Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công
suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. / - Máy cắt

5% 0% No
data

9822.40.00 Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công
suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. / - Thiết bị chưng áp

5% 0% No
data

9822.50.00 Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công
suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. / - Máy dỡ gạch

5% 0% No
data

9822.90.00 Vật tư, thiết bị phục vụ dự án chế tạo thiết bị sản xuất vật liệu xây không nung nhẹ và sản xuất gạch xi măng-cốt liệu công
suất từ 10 triệu viên quy tiêu chuẩn/năm trở lên. / - Bột nhôm (hàm lượng Al>85%)

5% 0% No
data

This report is for reference, generated from the source tariff data and advisory rules. It is not a customs decision and does not confirm HS classification, FTA eligibility or legal validity. Users must verify
against current legislation.


